CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập trang bị điện.
Mã học phần: DDT317
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ (Lý thuyết: giờ; Thực hành: 90giờ; Kiểm tra: giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Thực tập trang bị điện đ​ược bố trí học sau học phần Khí cụ điện, Trang bị điện.
- Tính chất: Là học phần chuyên ngành thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức:

· Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

· Có các kiến thức đo kiểm tra và vận hành mạch điện.

· Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.
2. Kỹ năng:

· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 

· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

3.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-
Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
	15
	
	15
	

	2
	Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha
	15
	
	15
	

	3
	Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình  
	10
	
	10
	

	4
	Bài 4: Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ
	20
	
	20
	

	5
	Bài 5: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha
	15
	
	15
	

	6
	Bài 6: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự
	15
	
	15
	

	
	Tổng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 

· Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
1.1 Công việc chuẩn bị 

1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

1.4.1. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

1.4.2. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

1.3 Vận hành

1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

1.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

1.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 


 
Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 

· Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
2.1  Công việc chuẩn bị 

2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

2.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

2.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

2.3 Vận hành

2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

2.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

2.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình  
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 

· Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình  

· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
3.1 Công việc chuẩn bị 

3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3.3 Vận hành

3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 4: Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 


Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 

· Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
4.1 Công việc chuẩn bị 

4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

4.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

4.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

4.3 Vận hành

4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

4.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

4.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 5:  Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 



Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu: 

· Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
5.1 Công việc chuẩn bị 

5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

5.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

5.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

5.3 Vận hành

5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

5.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

5.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 6:  Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 



Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu: 

· Lắp mạch đđiện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 

· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
6.1 Công việc chuẩn bị 

6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện

6.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

6.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

6.3 Vận hành

6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

6.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

6.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

IV. Điều kiện thực hiện học phần:

· Vật liệu: Dây dẫn, các vật tư phục vụ các bài thực tập.

· Dụng cụ và trang thiết bị: Tủ thực tập trang bị điện, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha, VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...

· Nguồn lực: Xưởng thực tập trang bị điện

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

· Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 

b. Kỹ năng:

· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp: 



Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002
[2]. Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

[3]. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

[4]. Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Cung cấp điện
Mã học phần: DDT318
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn điện, Mạch điện, Máy điện và học song song Vẽ điện, Khí cụ điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

     Sau khi học xong môn học này người học có năng lực:

1. Kiến thức: 

· Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống, hiểu biết sâu sắc các kiến thức về tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống
2. Kỹ năng: 

· Tính toán được các dạng tổn thất xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (như tổn thất điện áp, công suất, điện năng), đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, kinh tế

· Tính toán và chọn được các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho các phụ tải công nghiệp, các công trình điện dân dụng

· Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ theo những yêu cầu kinh tế - kỹ thuật nhất định
3. Thái độ: 

· Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Tính toán phụ tải điện
	2
	2
	
	 
1 

	3
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện
	8
	8
	
	

	4
	Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất
	2
	2
	
	

	5
	Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
	2
	2
	
	1

	6
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện
	8
	8
	
	

	7
	Chương 7: Tính toán trạm
	2
	2
	1.5
	

	8
	Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện
	2
	2
	
	

	
	Tổng
	30
	28
	
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung:
Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện 
Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, các yêu cầu đối với nguồn năng lượng, nhà máy điện, mạng lưới điện, hộ tiêu thụ, hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ.

- Vận dụng đúng các yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện.

Nội dung:
1.1  Khái niệm chung về hệ thống điện, hệ thống cung cấp điện

1.2  Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện

1.3  Phân loại lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện

1.4  Những đặc trưng cơ bản của hệ thống cung cấp điện và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế cung cấp điện

Chương 2. Tính toán phụ tải
Thời gian : 2 giờ


Mục tiêu:

- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.

- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.

- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.

- Chọn được phương án cung cấp điện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nội dung:
2.1 Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải

2.2 Các chế độ làm việc của phụ tải

2.3 Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải

2.4 Các công thức tính toán phụ tải

2.5 Phương pháp xác định phụ tải tính toán các khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn

Chương 3. Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện 
Thời gian : 8 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được tầm quan trong của các loại tổn thất trong phân phối điện năng.

- Tính toán được tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng phân phối.

- Chọn vị trí đặt trạm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Đấu và vận hành trạm biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nội dung: 

3.1 Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.2 Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải) 

3.3 Công thức tổng quát và phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải

3.4 Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

3.5 Công thức tổng quát và phương pháp chung để tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây và trong trạm biến áp

3.6 Tính toán tổn thất công suất trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh nhiều phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

3.7 Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp

3.8 Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên đường dây

3.9 Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)

3.10 Chế độ vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng trạm biến áp - Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất  



Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu:

- Tính toán bù công suất phản kháng.

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

Nội dung: 


4.1 Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

4.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

4.3 Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng

4.4 Xác định dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù tối ưu công suất bù trên hệ thống

Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện 
Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu:

- Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.

Nội dung: 


5.1 Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch

5.2 Mục đích, yêu cầu của tính toán ngắn mạch - Các phương pháp tính toán ngắn mạch

5.3 Tính toán ngắn mạch lưới trung áp

5.4 Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp

Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện


Thời gian : 8 giờ


Mục tiêu:

- Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Nội dung: 


6.1 Khái niệm chung về nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử lưới điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử

6.2 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Máy biến áp, Sứ cách điện)

6.3 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Cầu chì-Dao cách ly)

6.4 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Aptomat, Máy cắt)

6.5 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện)

Chương 7: Tính toán trạm 
Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu:

- Tính toán và xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp trạm biến áp.

- Tính toán chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Nội dung: 


7.1 Khái niệm và phân loại trạm điện (TPP, TBATG, TBAPP), cấu trúc trạm

7.2 Tính toán, xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp

7.3 Đo lường, kiểm tra, vận hành kinh tế trạm biến áp

7.4 Chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện

Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện


Thời gian : 2 giờ


Mục tiêu:

- Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện.

Nội dung:
8.1 Các đại lượng đặc trưng trong tính toán kinh tế - kỹ thuật đối với các phương án cung cấp điện

8.2 Các hàm mục tiêu - chi phí trong  tính toán thiết kế cung cấp điện

8.3 Các phương pháp so sánh kinh tế - kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương án cung cấp điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực tập. 

+ Mô hình tháo lắp và đấu dây vận hành biến áp 3 pha.

+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

+ Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle.

+Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu...

+ Mô hình thực hành về biến áp phân phối.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét và nối đất.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

- Lắp đặt các hệ thống cung cấp điện đơn giản

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng trong hệ thống cung cấp điện.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đò đấu dây mạng điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.

- Tính toán phụ tải điện.

- Tính chọn các thiết bị trong hệ thống.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống cung cấp điện.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.
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